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Ngay từ xa xưa, con người đã gắn với “lâm sản ngoài gỗ” rất chặt chẽ và thường xuyên, nhưng do giá trị kinh tế của các loại này không lớn khi so với sản phẩm chính của rừng là “gỗ tròn” nên chúng không được chú ý nhiều trong phần lớn dân chúng. Có chăng thì chỉ các nguyên liệu, dược liệu đặc biệt và thú quý mới được quan tâm.
Hiện nay, sự phụ thuộc của các cộng đồng người dân vào rừng  ngày càng tăng, trong khi đó diện tích rừng ngày một thu hẹp, độ tàn che ngày một giảm đi. Một thực tại được đặt ra ở đây là con người đã sử dụng những sản phẩm từ rừng ra sao và rừng đã đóng vai trò như  thế nào trong cuộc sống của những cộng đồng người dân sống ven rừng. 


Thôn Danhar là một trong những thôn nghèo thuộc xã Quốc Oai, huyện Datẻh, tỉnh Lâm Đồng, nằm trong vùng chuyển tiếp của cao nguyên Di linh, thuộc vùng đệm vườn quốc gia Cát Tiên và về phía nam của tỉnh Lâm Đồng. Người dân bản địa ở đây chủ yếu là dân tộc Châu Mạ có tập quán du canh, du cư, cuộc sống của họ còn thụ động, chưa tự sản xuất ra lương thực thực phẩm cung cấp đủ cho nhu cầu hàng ngày nên việc khai thác và sử dụng sản phẩm từ  rừng vẫn là công việc chính của người dân tại đây. Em tìm hiểu về: “Vai trò của nguồn tài nguyên lồ ô đối với đời sống người dân tại cộng đồng thôn Danhar – huyện Datẻh – tỉnh Lâm đồng”.
TÌNH HÌNH LỒ Ô TRE NỨA NGOÀI NƯỚC:

Tre trúc cấu thành một trong những quần hệ thực vật có tính quần cư của rừng thay lá kiểu khô hoặc ẩm và của rừng ẩm thường xanh.  trên thế giới người ta gặp được 1250 loài thuộc 72 chi trong đó Châu á chiếm đến 900 loài.
TÌNH HÌNH LỒ Ô TRE NỨA TRONG NƯỚC:

Ở nước ta, mặc dù tre trúc đã dược nông dân trong cả nước trồng từ lâu đời, việc nghiên cứu về tre trúc một cách có hệ thống chỉ mới được bắt đầu từ thập niên 1960. Đáng chú ý là các công trình nghiên cứu về tre trúc ở miền Bắc.

CÁC CHỨC NĂNG CỦA LỒ Ô TRE NỨA:
1. Nhà sàn dài truyền thống.


Vật liệu làm nhà theo chức năng của từng bộ phận theo kết cấu. Đối với những kết cấu chính, chịu lực thì vật liệu chủ yếu là các loại gỗ tre già. Các thành phần khác như sàn (kết cầu sàn), vách (kết cấu vách), mái (kết cấu mái) dùng các thứ vật liệu như tre, nứa, lồ ô, le, tranh, lá mây

Sàn nhà được tạo dựng trước tiên. Kết cấu sàn nhà gồm 3 phần chínhS: cột sàn, khung sàn và mặt sàn. Mặt sàn là phần trên cùng của sàn nhà tạo mặt bằng sinh hoạt trong nhà dài. Mặt sàn thường được lát kín bằng những phên lồ ô chạy dọc suốt chiều dài nhà dài.


Vách nhà gồm: xương vách và thưng vách. Xương vách là những liên kết ngang dọc đều đặn (khoảng 0,5 m x 0,5 m) bằng lồ ô, tre loại nhỏ. Thưng vách bằng phên đan bằng lồ ô, tranh hay lá mây.

Mái nhà gồm khung mái và tấm lợp. Khung mái là hai bộ khung hình chữ nhật hợp với nhau thành một góc nhọn.


2. Lồ ô là vật liệu làm gùi.


Gùi có thể xem là nét chung của dân tộc miền núi và là một trong những nét đẹp văn hóa còn lưu giữ. nó hiện diện như là điều tất yếu trong cuộc sống cộng đồng.
Kiểu gùi truyền thống của người Mạ nơi đây  có 3 loại: Khiu, Sơhơl và Sah



- Khiu: Loại gùi nhỏ, cao 30cm, đường kính miệng gùi là 25 cm.


- Sơhơl: Cao 37 cm, miệng hơi bầu dục có đường kính là 34 cm.


- Sah: Cao 75 cm, miệng tròn có đường kính 50 cm.

Ngoài ra còn có gùi hoa dùng cho các dịp lễ hội của buôn làng hay đi thăm bà con, họ hàng. Loại gùi này có hình dạng tinh xảo, bắt mắt, được làm rất công phu, tỉ mỉ
Một loại gùi cũng rất phổ biến nhưng lại đơn giản hơn các loại gùi khác đó là gùi thưa. Gùi này để đựng nước, củi, lồ ô cưa thành khúc .


Nói chung, tính đa dạng của lồ ô – tre không chỉ dừng lại ở hình ảnh ngôi nhà sàn, chiếc gùi đeo trên lưng hàng ngày mà nó còn là những cái nong, nia, rổ, rá … dùng cho sinh hoạt hàng ngày như đựng rau, … Ngoài ra, lồ ô – tre còn là những dãy rào đơn sơ mộc mạc, những chiếc xà gạt quanh thắt lưng, những mũi tên săn thú, … nó đã góp phần tạo nên cuộc sống vật chất, tinh thần phong phú, đa dạng của dân tộc ta.
3.Khai thác măng tre.


Măng tre là món ăn quen thuộc của nhân dân ta, nó đã gắn bó với bữa ăn hàng ngày của người dân Việt Nam qua bao đời nay. 


Hoạt động khai thác măng diễn ra từ tháng 5 – 10. Măng là loại lâm sản cấm khai thác nên được mua bán lén lút.


Con đường tiêu thụ măng tre.

       Rừng TN
      Măng tre
               Người dân
    
   Trung gian (chủ quán)







     (khai thác, luộc)


(muối)


Người tiêu dùng

         Trung gian III
   
            Trung gian II







   (chợ Datẻh)  
(thương buôn TT Datẻh)

4. Khai thác lồ ô làm tăm nhang.


Cây lồ ô được sử dụng ở cả hai đầu: Đầu gốc mỏng dùng để chẻ tăm nhang còn đầu ngọn dày hơn dùng để đóng đũa.. Các phần mắt, phần vỏ, phần thừa của lồ ô sau khi sơ chế thể làm nguyên liệu giấy hoặc dùng để làm nguyên liệu đốt, vừa tránh lãng phí vừa mang lại thu nhập cho cộng đồng. 

Con đường tiêu thụ tăm nhang:


Rừng TN       
  Lồ ô     
Người dân

Trung gian I (chủ quán)

 




(khai thác, chế biến)










Trung gian II (vào mua)









Trung gian III (đạp, chà bóng)









(thương buôn tại TT Datẻh)






Xưởng nhang ở Đạ lây

Phương Lâm






     (thành phẩm)



  (giữ ẩm)






Người tiêu dùng



Tp.HCM


- Từ thời xa xưa, ông cha ta  đã biết dùng tre lồ ô cho việc dựng nhà, đan gùi, các vật dụng sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày cũng như  trong lao động sản xuất.


- Ngày nay nhu cầu về nguyên liệu sản xuất để tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước và thế giới ngày một tăng, tính đa dụng của lồ ô ngày càng được phát hy và quan trọng hơn.


- Măng tre là loại lâm sản ngoài gỗ bị cấm khai thác nhưng vẫn là món ăn khoái khẩu của người Việt Nam ta. Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong và ngoài khu vực đã dẫn đến việc người dân khai thác bừa bãi, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên tre nứa – lồ ô, làm ảnh hưởng đến quá trình tái sinh tự nhiên.

KIẾN NGHỊ:

- Cần nâng cao trình độ nhận thức về nguồn tài nguyên lâm sản ngoài gỗ này và giáo dục ý thức bảo vệ rừng.


- Tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình nhằm giảm bớt áp lực về dân số


- Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp trên các diện tích rừng mới bị người dân phá làm rẫy


- Cần đầu tư và xúc tiến về việc giải quyết công ăn việc làm cho người dân tại chỗ là giải pháp thiết thực nhất, làm hạn chế sức ép từ người dân vào rừng làm cho rừng ngày một suy kiệt. Nếu tiến hành giải pháp nuôi dưỡng lồ ô hàng năm thì có thể giải quyết một phần đáng kể về lao động, thu nhập của người dân ngày một tăng lên, cuộc sống ngày một ổn định hơn.


- Khuyến khích trồng tre trong vườn nhà để có măng giải quyết nhu cầu thức ăn hàng ngày của người dân nơi đây.


- Duy trì và đẩy mạnh công nghiệp chế biến đũa tăm xuất khẩu và các mặt hàng khác từ lồ ô. Mở rộng quy mô ra thị trường nước ngoài, đa dạng hoá các mặt hàng và tích cực trao đổi buôn bán với các đơn vị địa phương trong nước.

